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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy
trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

iFiff%Thực hiện Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng|ị^fp^^.^
Chính phủ phê duyẹt Chương trình phòng, chống ina túy trong ửianh, thiếu niên
đến năm 2030, ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ
thê như sau:

I. MỤC TIÊU, YEU CẢU

1. Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, ngăn
chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy trong thanh thiêu niên; giảm sô lượng
thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy, vi phạm pháp
luật về ma túy hàng năm, góp phần xây dựng thế hệ ứianh, thiếu niên trong tỉi^
phát triển toàn diện, có lý tưởng cách mạng, có đạo đức, ý thức công dân, châp
hành pháp luật, có sức khỏe, đời sống lành mạnh; nâng cao vai trò, ừách nhiệm
của thanh, thiếu niên trong công tác đảm bảo an ninh ừật tự.

2. Phấn đấu hàng năm: ^'^Kiềm chế tỉ lệ gia tăng, tiến tới giảm số lượng
thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túỵ so với năm trước;

năm 2025, trên 80% và năm 2030, trên 90% thanh, ứiiếu niên sử dụng trái
phép chất ma túy, nghiện ma túy có hồ sơ quản lý được tư vấn, khám sàng lọc,
đánh giá, giáo dục thay đổi hành vi, điều trị, cai nghiện ma túy thích hợp; được
^  "ĩ ^ _1 1_ X* Ii„_ _.i - ' _ 1 J. ^2- UÃhỗ ừợ dạy nghề, việc làm và các hoạt động hỗ trợ tái hòa nhập cộng đông;
(3)ttì--_ 4.1 1 +u:á,, ,rẰ ♦■/iir. +»«?Ẵ+ vAn b-it-v^Hàng năm giảm số vụ thanh niên, thiếu niên phạm tội vê ma túy; triệt xóa kịp
thời và không để tái hình thành điêm, tụ điêm phức tạp vê ma túy liên quan đên
thanh, thiếu niên; tỉ lệ giải quyết, xét xử 90%; năm giúp đỡ, hỗ trợ, cảm
hóa được ít nhất 01 thanh niên, thiếu niên sau cai nghiện hoặc châp hành xong
án phạt tù về tội phạm ma túy tái hòa nhập cộng đồng, có việc làm ồn đị^;
nhất 70% Trường trung học cơ sở trở lên tổ chức tuyên truyên phòng, chông ma
túy cho cán bộ, giáo viên, học sinh; năm 2025, trên 80% và năm 2030,
100% cán bộ, giáo viên, giảng viên được tập huấn, trang bị kiên thức, kỹ năng,
phòng, chống ma túy.

3. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đỊá phương, Ban chỉ đạo 138
các cấp chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp; giao chỉ
tiêu, trach nhỉệm, lộ trình thực hiện; thường xuyên đánh giá kết quả, sơ, tổng kết
rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chông ma
túy trong thanh, thiếu niên.



11. NỘI DUNG, NHIỆM vự VÀ GIẢI PHÁP
1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả

quản lý Nhà nước về phòng, chống ma tứy trong thanh, thiếu niên
- Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể

thường xuyên quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chông ma túy trong
thanh, ứiiếu nỉen, xác định đây là nội dung quan trọng, cấp bách gắn với ^ực
hiện nghiêm Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính ỪỊ vê kỷ
luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy
hoặc thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục dẫn đến con em hoặc cấp dưới
trực tiếp vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy kết họp với tăng cường vai
trò, ữách nhiệm của mỗi gia đình trong công tác phòng, chông ma túy trong
thanh, thiếu niên. Quá trình ữiển khai, thực hiện lồng ghép với thực hiện các
chính sách, chương ữình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, bảo
đảm an sinh xã hội, tạo công ăn việc làm, khắc phục tình trạng ữiiêu việc làm
trong thanh niên; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc ứiực hiện tại
các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cơ sở giáo dục.

- Phát huy mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng, các cấp, các ngành,
các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội (nhất ỉà ỉực ỉượng Công an, cơ sở giáo
dục, các ban, ngành, đoàn thể chỉnh ừ'ị - xã hội,..); thực hiện đồng bộ các giải
pháp quản lý nhà nước về không gian mạng, kiêm soát, ngăn chặn, xóa bỏ kịp
ứiời các trang thông tin xấu độc, kích động, lôi kéo thanh niên, thiêu niên tham
gia, các hội, nhóm trá hình, ứiông tin hướng dẫn điêu chê, sản xuât, mua bán,
tàng trữ, vận chuyển, sử dụng ma túy trên không gian mạng; xây dựng, cập nhật,
kh^ thac cơ sở dữ liệu về phòng, chống ma túy txong thanh niên, ữứếu niên,
phục vụ công tác quản lý nhà nước.

- Đầu tư kinh phí (từ nguồn vốn nhà nước và huy động các nguồn hợp pháp
khác), cơ sở vật chất cho công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy, hô
trợ thanh, thiếu niên sau cai nghiện, chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập
cộng đồng.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy
trong thanh, thiếu niên

- Thực hiện đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao
nhận thức pháp luật về phòng, chống ma túy cho thanh, thiêu niên, học sinh,
sixứi viên và phụ huynh, trong đó: trung tuyên truyền ữực tiếp, cảnh báo
về hậu quả, tác hại, hiểm họa của ma túy, nhất là ma túỵ tông họp, chât huí^g
thần, các loại ma túy mới, ma tuý "núp bóng", pha trộn, tẩm ướp vào thực phâm,
đồ uống, thuốc lá điện tử, thuốc lá thế hệ mới, shisha...; ^^^Thường xuyên thông
báo các phương thức, thủ đoạn lôi kéo ứianh, thiêu niên ứiam gia vào hoạt động
phạm tội và tệ nạn ma túy; cách thức nhận biết, kỹ năng phòng ngừa, chủ động
tham gia tố giác và cung cấp thông tin về tội phạm, tệ nạn ma túy cho cơ quan
chức năng; chức hoạt động tuyên truyền, tập trung vào nhóm đối tượng có
nguy cơ cao; ^'^^Tuyên truyền trên diện rộng, khai thác hiệu quả các phương tiện
truyền thông hiện đại và các thành tựu khoa học - công nghệ, nhât là trên không



gian mạng để tuyên truyền, tương tác trực tuyến giữa thanh, thiếu niên với cơ
quan chức năng trong công tác phòng, chong ma túy; ^^^Thông qua các cuộc thi
văn hóa, văn nghệ thể dục, thể thao cho thanh, thiêu niên, học sinh, sinh viên tại
địa bàn cơ sở và các cơ sở giáo dục; họp giữa các hình thức truyên thông
đại chúng với tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền cá biệt đên từng gia đìiứi, tô
dân phố, cụm dân cư và các cơ sở giáo dục.

- Tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền phòng, chống ma túy cho thanh,
thiếu niên hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý (tháng 6), Ngày
quốc tế phòng, chống ma tuý và Ngày toàn dân phòng, chông ma (26/6);
Tháng T^nh niên, Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
(26/3); Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11).

- Nghiên cứu txiển khai, xây dựng các chương trình, tài liệu tuyên truyền,
giáo dục phòng, chống ma tuý cho thanh, thiếu niên, phù họp với đôi tượng, địa
bàn. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kiên thức và kỹ
năng cần thiết cho đội ngũ tuyên truyền viên, cán bộ, giáo viên đê làm tôt công
tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan ứiông tin, truyền thông, tổ
chức Đoàn các cấp và trách nhiệm của ngành giáo dục; Xây dựng, nhân rộng các
mô hình, điển hình tiên tiến; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thê, cá
nhân, đoàn viên, ứianh, thiếu niên, học sinh, sinh viên tích cực tham gia công tác
phòng, chống ma túy.

3. Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và điều trị nghiện ma túy;
quản lý chặt chẽ thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma
túy và hỗ trọ* thanh, thiếu niên sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đong

- Thường xuyên rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác, lập hồ sơ quản lý
thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túỵ và sau cai nghiện
ma túy để hỗ trợ tư vấn, chuyển gửi và cai nghiện phù hợp. Đây mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin; khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia vê dân cư ữong
công tác quản lý ứianh, thiếu niên sử dụng trái phép chât ma túy, nghiện ma túy;
quản lý, tư vấn, cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện
đối với thanh, thiếu niên.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, áp dụng các biện
pháp cai nghiện ma túy phù họp đối với thanh thiếu niên: ^^^Thường xuyên sàng
lọc, kiểm tra, phát hiện và can thiệp sớm thanh, ứiiêu niên sử dụng trái phép chât
ma túy ngay tư các cơ sở giáo dục và trong cộng đồng; đảm giáo dục phổ
thông, hướng nghiệp, dạy nghề cho thanh thiêu niên tìiam^gia cai nghiện; có
chính sách, mô hình tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu việc làm, tạo điêu kiện vay vôn lập
nghiệp, tái hòa nhập cộng đồng; dựng^ đường dây nóng vê tư vân cai
nghiện ma túy, mạng lưới tư vấn, hỗ trợ về y tế, tâm lý, trợ giúp pháp lý tại các
địa bàn trọng điểm, phức tạp vê ma túy.

- Nâng cao trình độ chuyên môn, bảo đảm các điều kiện phục vụ công tác
tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy



4. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm
pháp luật về ma túy nhằm ngăn chặn ma túy tác động đến thanh, thiếu niên

- Các lực lượng chức năng chủ động nhận diện, dự báo tình hình tội phạm
và vi phạm pháp luật về ma túy, chủ động triên khai^các kê hoạch, biện pháp
nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, không để tình hình ma túy trong
thanh, thiếu niên diễn biến phức tạp.

- Tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát
hiện, đấu tranh triệt phá các đường dây, tổ chức, băng nhóm, điêm, tụ điêm phức
tạp về ma túy liên quan đến thanh, thiếu niên, nhất là các hoạt động ma túy "núp
bóng"; hoạt động mua bán, lôi kéo, tổ chức sử dụng trái phép chât ma túy trong
các cơ sở kinh doarửi có điều kiện về an ninh trật tự; hoạt động mua bán, vận
chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên không gian mạng.

- Nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội
phạm, kiến nghị khởi tố và công tác điều tra, xử lý tội phạm ma túy; thực hiện
tốt các quy đỊnÌi trợ giúp pháp lý, thủ tục tố tụng hình sự tíaân thiện đối với
người dưới 18 tuổi, nhat là liên quan đến các hành vi tổ chức, cưỡng bức, lôi kéo
người dưới 18 tuổi sử dụng trái phép chất ma túy, chứa chấp người dưới 16 tuôi
sử dụng trái phép chất ma túy.

- Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động họp pháp liên quan đến ma túy, l^ông
để tội phạm ma túy lợi dụng vào việc sản xuất, mua bán trái phép các chât ma
túy. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, quản lý địa bàn đôi với các cơ sở
kinh doanh có điều kiẹn và dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tụ-, các điểm, tụ điểm
phức tạp xung quanh các cơ sở giáo dục, địa bàn tập ừung đông thanh niên, công
rứiân lao động tại các khu, cụm công nghiệp, dự án xây dựng đô thị... để phòng
ngừa, phát hiện, đấu ữanh, xử lý nghiêm các hành vi mua bán, tô chức sử dụng,
loi thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên sử dụng ừái phép chất ma túy.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến ứiức pháp luật,
nghiệp vụ chuyên sâu, đặc thù cho điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán về kỹ
năng xử lý các vụ việc, vụ án về ma túy liên quan đên thanh, thiêu niên phù họp
với đặc điêm tâm sinh lý của đôi tượng.

5. Chủ đông nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện co* chê, chính sách,
pháp luật về phòng chống ma túy trong thanh, thiếu niên

- Nghiên cứu, kiến nghị cấp có thẩm quyền; đổi, bô sung, hoàn thiện
quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; phòng, chống tác hại của thuôc lá,
nhất là quản lý chặt chẽ các loại thuốc lá điện tử, thuôc lá nung nóng, thuôc^ lá
thế hệ mới, shisha.".. để phòng ngừa tình trạng ma túy "núp bóng", pha trộn, tẩm
ướp vào các loại thực phẩm, thuốc lá... xâm nhập vào thaiửi, ứiiêu niên, học
sinh, sinh viên; nghị bổ sung chất gây nghiện, chất hướng thần mới vào
danh mục chất ma túy và tiền chất để quản ly; chế, chính sách hỗ trợ công
tác cai nghiện ma túy, đặc biệt là hỗ trợ cho thanh, thiêu niên tham gia cai
nghiện ma túy, tạo việc làm sau cai nghiện ma túy từ các nguôn họp pháp;
khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuât, kinh doanh tiêp nhận thanh,



thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy đang tham gia điều trị
nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và thanh, thiếu niên sau
cai nghiện ma túy và thanh, thiêu niên châp hành xong án phạt tù vào làm việc

- Nghiên cứu bổ sung và triển khai thực hiện nghiêm túc các Chương trình,
kế hoạch phối hợp giữa các cấp, các ngành; giữa lực lượng Công an với Đoàn
Thanh niên, ngành giáo dục và các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội có liên
quan về phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối họp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tủih hưóng
dẫn, đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện; chủ động nắm, phân tích,
đánh giá, nhận diện, dự báo chính xác tình hình tội phạm yà tện nạn ma túy đê
triển ỏiai các kế hoạch, phương án đấu ừanh; kịp ứiời kiến nghị bổ sung hoàn
thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về ma túy trong thanh ứiiêu niên theo chức
năng, nhiệm vụ; tham mun Uy ban nhân dân tỉnh xây dựng, ban hành Đề án
' 'xây dựng xã, phường, thị trấn sạch về ma tuý". \

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phòng ngừa theo chức năng, nhiệm 1
vụ như phối họp các cơ sở giáo dục tuyên truyền ữực tiếp cho cán bộ, giáo viên, Ịị
học sinh, sinh viên; tuyên truyền ừên không gian mạng, ứng dụng khoa học
công nghệ, Intemet, hệ thống mạng xã hội; nghiên cứu, triên khai các phân mêm
ứng dụng tương tác trực tuyến giữa thanh, thiếu niên với cơ quan chức năng
nham chu động phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy; kiểm tra,
giám sát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh có điêu kiện và dịch vụ nhạy cảm đê
phòng ngừa; thường xuyên cập nhật, bô sung, giám sát, quản lý cư trú, cập nhật,
khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia đôi với sô thanh niên, thiếu niên sử dụng,
nghiện ma túy; tổ chức kiểm tra, sàng lọc, phát hiện việc sử dụng ma túy đôi với
số thanh, thiếu niên có nguy cơ cao ữong cộng đông; chủ động phôi họp chặt
chẽ với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tòa án trong công tác
xác định tình trạng nghiện; áp dụng các biện pháp hỗ trợ tư vân pháp lý và xã
hội, chuyển gửi và cai nghiện phù họp đối với thanh, ửiiêu niên nghiện ma túy.

- Đấu tranh, trấn áp mạnh tội phạm ma túy, tập trung triệt xóa các băng
nhóm, tổ chức, đường dây tội phạm ma túy; các điêm, tụ điêm mua bán, tô chức
sử dụng, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy liên quan đên thanh, thiêu
niên. Tiep tục triển khai thực hiện cac chính sách tố tụng hình sự ứiân tìiiện
trong điều tra, xử lý các vụ án xâm hại người dưới 18 tuôi, nhât là liên quan đên
các hành vi tổ chức, cưỡng bức, lôi kéo người dưới 18 tuôi sử dụng trái phép
chất ma túy, chứa chấp người dưới 16 tuổi sử dụng ừái phép chât ma túy.

- Chủ trì, phối họp với các sở, ngành, cơ quan, đoa vị liên quan báo cáo đê
xuất bảo đảm kinh phí triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình này và các
chương trình phối hợp với các sở, ngành.



2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Nghiên cứu, xây dựng, triển khai bộ tài liệu tuyên truyền, giáo dục phòng,
chống ma túy thống nhất cho học sinh các cấp học, phù hợp với đôi tượng, địa
bàn; thường xuyên phối hợp lực lượng Công an tổ chức tuyên truyền trực tiếp;
tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên ký cam kết không vi phạm
pháp luật về ma túy.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục về phòng,
chống ma túy cho học sinh, sinh viên; lồng ghép nội dung giáo dục phòng,
chống ma túy vào chương trình, giáo dục, các hoạt động trải nghiệm, hoạt động
ngoại khóa, gắn với triển khai thực hiện Dự án "Tăng cường năng lực phòng,
chống ma túy trong trường học đến năm 2025". Mở rộng các hình thức tuyên V
truyền, giáo dục phòng, chống ma túy thông qua tổ chức các hoạt động thực tế
cho học sinh, sinh viên như tham dự các phiên tòa điểm, phiên tòa giả định,
tham quan các cơ sở cai nghiện ma túy, trại tạm giam.

- Phối hợp kiểm tra, khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình tệ nạn ma túy
và công tác phòng, chống ma túy tại các cơ sở giáo dục (hoàn thành ữong Quý
11/2024) để đề ra giải pháp tổng thể, phù họp. Tãng cường quản lý, chủ động rà
soát, phát hiện học sinh, sinh viên liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy; xây
dựng mô hình cung cấp, tiếp nhận thông tin tố giác về tệ nạn ma túy liên quan
đến học sinh, sinh viên trong các cơ sờ giáo dục.

- Chỉ đạo xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch phối họp giữa
các cơ sở giáo dục, lực lượng Công an, chính quyền địa phương, các tổ chức
chính trị - xã hội và gia đình trong công tác quản lý học sinh, sinh viên; phòng,
chống ma túy trong các cơ sở giáo dục; xây dựng mô hình "Trường học không
ma túy"; bảo đảm môi trường giáo dục, học tập an toàn, vãn minh trong các cơ
sở giáo dục, khu ký túc xá, khu nhà trọ ngoại ừú của học sinh, sinh viên và khu
vực xung các cơ sở giáo dục để phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy xâm nhập
vào học sinh, sinh viên.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng về phòng,
chống ma túy cho cán bộ, giáo viên để nâng cao năng lực thực hiện các hoạt
động tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên.

3. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh
- Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, cụ ứiể hoá các nội dung,

nhiệm vụ của Chương trình thành chỉ tiêu trong chưofng trình công tác Đoàn,
công tác Đội, các phong trào thanh, ứiiêu niên hãng năm; đưa vào kê hoạch kiêm
tra, giám sát định kỳ, kịp thời phát hiện, xâỵ dụ-ng, nhân rộng các mô hình, cách
làm hay, sáng tạo ừong công tác phòng, chông ma tuý trong thanh, thiêu niên; tô
chức tuyên dương, khen thưởng các tập thê, cá nhân có thành tích xuât sãc trong
công tác phòng, chống ma tuý trong thanh, thiếu niên.

- Huy động nguồn lực, phát huy hiệu quả Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi
nghiệp và các nguồn vốn khác từ Chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp
giai đoạn 2022 - 2030 phục vụ triên khai Chương trình.
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- Xây dụng Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Dự án "Tãng cường công
tác truyền thông về phòng, chông ma túy trong thanh, thiêu niên , Dự án * Tnen
khai các Đội Thanh niên xung kích tham gia phòng, chông ma túy tại địa bàn cơ
sở" phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương theo đúng quy định và hướng
dẫn của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chỉ đạo phối hợp đẩy mạnh hoạt
động tuyển truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho
thanh, thiếu niên; xây dựng, nhân rộng các mô hình ^anh, thiêu niên xung kích
tham gia phòng, chống ma túy ở khu vực biên giới biển.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Nghiên cứu, tham mm, đề xuất nâng cấp, mở rộng quy mô Trung tâm cai

nghiện bắt buộc của tỉnh đáp ÚTig rứiu cầu thực tiễn. Tăng cường đâu tư cơ sở
vật chất, trang thiết bị, nhân lực bảo đảm điều kiện cai nghiện ma túy; phôi họp
với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chưcmg trình giáo dục phổ ửiông, học vãn
hóa cho người'từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi và thaiứi, thiếu niên nghiện ma túy
theo quy định. Tổ chức đào tạo, dạy nghề, hướng nghiệp cho ửianh, ứiiêu niên
tham gia cai nghiện ma túy phù họp với tìrng lứa tuôi, địa bàn.

- Chỉ đạo triển khai các giải pháp tuyên truyền, phòng ngừa nghiện ma túy
đối với nhóm thanh, ứiiếu niên có nguy cơ cao và ữianh, thiêu niên sử dụng trái
phép chất ma túy; các giải pháp nhằm phát hiện và can ứiiệp sớm đôi với ứianh,
thiếu niên sử dụng ữái phép chất ma túy, nghiện ma túy. Nâng cao hiệu quả
công tác cai nghiện ma túy, nhất là biện pháp cai nghiện tự nguyện tại gia đình,
cộng đồng theo hướng tạo điều kiện cho thanh, thiếu niên nghiện ma túy được
tham gia cai nghiện ma túy ngay tại địa bàn cơ sở.

- Xây dựng các mô hình tư vấn, hỗ ừợ, giới thiệu việc làm, tạo việc làm,
giới thiệu nguồn vốn vay cho gia đình có thanh, thiêu niên sau cai nghiện ma túy
lập nghiệp, hoà nhập cộng đồng; giới thiệu, định hư^g cho ứianh, ữiiêu niên
nghiện ma túy đang tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuôc phiện băng
thuốc ứiay thế và sau cai nghiện ma túy được tiếp cận, tham gia các mô hình làm
kixứi tế, sản xuất kinh doanh tại các địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thái Bình và các
sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ cho vay tín dụng dành
cho ữianh niên, thiếu niên sau cai nghiện ma túy đê được học nghê, sản xuât
kinh doanh, tái hòa nhập cộng đồng và hỗ ừợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuât
kinh doanh xây dựng, phát triển các mô hình tạo việc làm cho thanh niên, thiêu
niên sau cai nghiện ma túy, chấp hành xong án phạt tù vào làm việc.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ
phù họp cho cán bộ quản lý, cán bộ thực hiện công tác tư yân, điêu ữị, cai
nghiện ma túy đối với ứianh, thiếu niên sử dụng trái phép chât ma túy, nghiện
ma túy. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tư vân, cung câp
dịch vụ cai nghiện ma túy cho thanh, thiếu niên nghiện ma túy, sau cai nghiện
ma túy.
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- Nghiên cứu, đề xuất, triển khai các chương trình, giải pháp tổng thể bảo
đảm chính sách hỗ trợ, can thiệp, giảm tác hại (chăm sóc y tê, trợ giúp xã hộị hô
trợ giáo dục, đào tạo và giảo dục nghề nghiệp, trợ giúp pháp lỷ, tư vấn, điều trị
tâm ỉý, giới thiệu việc ỉàm...) đối với nhóm đối tượng có nguy cơ cao, thanh,
thiếu niên, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (trẻ em đang hưởng trợ giúp xã hội đôi
với đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh và các
sự cố hất khả kháng, ừ-ẻ em ỉà nạn nhân bị bóc lột, cưỡng^ bức lao động, đã từng
vì phạm pháp luật đang bị giáo dục tại xã, phưòng, thị trân...).

- Xây dựng đường dây nóng về tư vấn cai nghiện ma túy, mạng lưới tư vấn,
hỗ ừợ về y tể, tam lý, pháp lý, việc làm cho thanh, thiếu niên và gia đình có con
em sư dụng trái phep chất ma túy, nghiện ma túy tại các địa bàn cơ sở trọng
điểm, phức tạp về ma túy.

6. Sở Y tế
- Tăng cường đào tạo cho cán bộ y tế về quy trình chuyên môn để xác định

tình trạng nghiện ma túy, phương pháp cai nghiện ma túy. Thực hiện rà soát,
công bố các cơ sở y tế đu điều kiện xac định tình ữạng nghiện ma túy, nhất là
các trạm y tế xã, phường, thị trấn để kịp thời phát hiện ứianh, thiếu niên nghiện
ma túy tại địa bàn và áp dụng các biện pháp cai nghiện ma túy phù hợp.

- Triển khai các giải pháp can ứiiệp giảm tác hại cho tha^, thiêu niên sử
dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy; các giải pháp điêu trị cho thanh,
thiếu niên nghiện ma túy tổng hợp theo hướng dẫn của Bộ Y tê, đảm bảo phù
hợp với tình hình địa phương.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện quy định
pháp luật về an toàn thực phẩm và phòng, chống tác hại của thuôc lá đê phòng
ngừa hoạt động ma túy "núp bóng" các loại ứiực phẩm, thuốc lá điện tử, thuốc lá
thế hệ mới...

7. Sỏ' Thông tin và Truyền thông
- Chỉ đạo tuyên truyền phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên

Đài truyền ứianh - Truyền hình huyện, thành phố, đài truyền thanh cơ sở. Phôi
họp với các sở, ban, ngành, địa phương chủ động định hướng, cung câp thông
tin cho báo chí, truyền thông về công tác phòng, chống ma túy trong tharủi, tìiiêu
niên.

- Phối hợp với Công an tỉnh xác thực các tài khoản trên mạng xã hội; quản
lý thông tin tren mạng để phòng ngừa, kiến nghị các cơ quan, tổ chức cỏ liên
quan đấu tranh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân giới thiệu, hưáng dân sản
xuất, điều chế ma túy tổng hợp; quảng cáo mua bán, lôi kéo thanh, thiêu niên sử
dụng trái phép các chất ma túy và tham gia các hoạt động liên quan đên tội
phạm và tệ nạn ma túy trên không gian mạng.

8. Sử Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Chỉ đạo triển khai lồng ghép công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy

trong tìianh, thiếu niên vào các hoạt động vãn hóa, văn nghệ, thê ứiao, du lịch; phát
huy hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở, tổ chức các sân chơi bô ích, lành mạnh cho
thành, ứiiếu mên, gắn với phong trào xây dựng làng, tíiôn, tổ dân phố vãn hóa.



- Tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn, kiểm ữa, thanh ữa các hoạt
động, dịch vụ vãn hóa, thể thao, du lịch nhằm phòng ngừa, không để tharứi,
thiếu niên lợi dụng tổ chức sử dụng ữái phép chất ma túy và các hoạt động liên
quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy.

9. Sỏ' Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và sở, ngành tham
mưu ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch phù hợp với khả
năng can đối ngân sách của địa phương và các nguồn hợp pháp khác để triển
khai, thực hiện Chương trình ứieo quy định của pháp luật.

10. Sở Nội vụ: Hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện Chiến lược Phát
ừiển thanh niến Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 gắn với triển khai Chương
trình. Phối hợp rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền đề xuất sửa đôi, bô sung,
chính sách, phap luật về thanh, thiếu niên phù hcrp với thực tiễn và yêu câu công
tác phòng, chống ma túy theo tìmg giai đoạn.

11. Sở Công thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh: Phối với các lực
lượng chức năng (Công an, Hải quan...) tãng cường công tác năm tình hình,
kiểm tra, kiểm solt, phát hiện, xử lý các mặt hàng thực phẩm, đồ uống, thảo
mộc... không có hóa đơn chứng từ hợp pháp có nguy cơ "núp bóng" ma túy.

12. Ngân hàng Nhà nưóc chi nhánh Thái Bình
Chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội và các ngân hàng TMCP phối hợp

với Sở Lao' động- Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan ừiển khai các
chính sách hỗ trợ cho vay tín dụng dành cho thanh, thiếu niên sp cai nghiện ma
túy để được học nghề, sản xuất kinh doanh, tái hòa nhập cộng đồng và hỗ trợ các
doanh nghiệp,' cơ sở sản xuất kinh doanh xây dựng, phát triển các mô hình tạo
công ăn, việc làm cho thanh, thiêu niên sau cai nghiện ma túy, ứianh, ứiiêu niên
chấp hành xong án phạt tà vào làm việc.

13. Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình: Tăng
cường các hoạt động và đa dạng hóa các hình thức, nội dung ứiông tin tuyên
truyền phòng, chống ma túỵ; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tiêu mục,
thông điệp tuyên tmyền ve phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên; tăng
thời luợng, tấn suất phát sóng vào khung giờ có nhiều người theo dõi các nộỊ
dung tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, tác hại của ma túy đôi yới
giới trẻj gương điển hình, mô hình phòng, chông ma túy, cai nghiện ma túy hiệu
quả trong thanh, thiếu niên...

14. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiễm sát nhân dân tỉnh
- Chỉ đạo, nâng cao chất lượng xem xét, giải quyết hồ sơ đề nghị đưa vào

cơ sở cai nghiện bắt buộc người từ đủ 12 đên dưới 18 tuôi. Phôi họp xây dựng
chỉ tiêu, thu thạp thông tin thống kê và chia sẻ thông tin về tình hình người dưới
18 tuổi phạm tọi về ma túy và đưa người nghiện ma túỵ từ đủ 12 tuổi đến dưới
18 tuồi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Thương xuyên tổ chức các phiên tòa giả
định, phiên tòa rút kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng xét xử và hiệu
quả công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm ma túy trong thanh, thiêu niên.



10

- Tồ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu, đặc
thù cho kiểm sát viên, ứiẩm phán về kỹ năng xử lý các vụ việc, vụ án vê ma túy có
liên quan đến thanh, thiếu niên, phù hợp với đặc điêm tâm sinh lý của đôi tượng.

15. Các sỏ*, ban, ngành, tổ chửc đoàn thể chính trị - xã hội: Chỉ đạo tăng
cường công tác quản lý, phát triển ứianh niên ở cơ quan, đơn vị; phôi họp triên
khai có hiẹu quả các nội dung của Chương trình theo chức năng, nhiệm vụ và
lĩnh vực phụ trách.

16. ủy ban nhân dân huyện, thành phố
- Khẩn trương xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện trên địa bàn, ừong

đó phân công nhiệm vụ cụ thê và gãn trách nhiệm cho các ban, ngành, đoàn thê,
gắn với các chương trình, đê án, dự án bảo đảm an sixứi xã hội, phát triên kinh tê
- xã hội khác tại địa phương.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai, ứiực hiện các nội
dung, mục tiêu, yêu cầu theo kế hoạch. Bố trí kinh phí của địa phương và huy
động các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để triển khai thực hiện có hiệu quả
Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên.

V. Tỏ CHỨC THựC HIỆN
1. Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉiứi, ủy ban nhân

dân huyện, thành phố khẩn trương xây dựng Kế hoạch ữiển khai thực; định kỳ
(6 tháng, 01 năm) hoặc đột xuất báo cáo kết quả vê Uy ban nhân dân tỉnh (qua
Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh).

2. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch do ngân sách nhà nước cấp và
các nguồn kinh phí họp pháp khác theo quy định của pháp luật. Hấiĩg năm, các
sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao lập dự toán kinh
phí để trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí theo quy định của Luật rigân sách
nhà nước, Luật Đầu tư công và các vãn bản hướng dân thi hành.

3. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ
Chí Minh, tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai ứiực hiện Kê hoạch
này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Bộ Công an và ủy ban nhân dân tỉnh
theo quy định.

Nhận Kế hoạch này, yêu cầu các đơn vị, địa phương ừiển khai thực ìixếĩí.l
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch ỤBND tinh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- ƯBND huyện, thành phố;
-Lưu: VT,NCKS^--

CHƯ
TICH

Lai Văn Hoàn
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